	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VĂN PHÒNG
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN

Từ ngày 29/02/2016 đến ngày 04/3/2016
	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên loại và trích yếu nội dung của       văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Bộ Y tế
	04/2016/TT-BYT
	26/02/2016
	Thông tư quy định khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh lao
	01/5/2016
	

	2. 
	Bộ giáo dục và ĐT
	46/BC-BGD
	28/02/2016
	Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 89
	
	

	3. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	1270/BKHĐT-PTDN
	29/02/2016
	V/v thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước
	
	

	4. 
	Bộ Văn hóa TT và DL
	545/BVHTTDL-VHDT
	29/02/2016
	V/v tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Mông
	
	

	5. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	02/2016/TT-BTNMT
	29/02/2016
	Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và 1:10.000
	15/4/2016
	

	6. 
	Ban chỉ đạo Tây Bắc
	03/BC-BCĐTB
	29/02/2016
	Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm đến nay
	
	

	7. 
	Bộ Tài chính
	2686/BTC-TCT
	29/02/2016
	V/v xin ý kiến về dự thảo Thông tư hướng dẫn việc cơ quan thuế lấy ý kiến tư vấn cơ quan
	
	

	8. 
	Bộ Thông tin và TT
	476/KH-BTTTT
	29/02/2016
	kế hoạch thông tin tuyên truyền về cuộc thi Tìm hiểu các loại mô hình HTX kiểm mới
	
	

	9. 
	Bộ Công thương
	1712/BCT-CNN
	29/02/2016
	V/v xây dựng Nhà máy sản xuất Bia Hà Nội
	
	

	10. 
	Uỷ ban Thường vụ quốc hội
	99/BC-BCT
	29/02/2016
	Báo cáo kết quả Hội nghị toàn quốc về hoạt động của HĐND tỉnh
	
	

	11. 
	Bộ Y tế
	1036/BYT-KCB
	29/02/2016
	V/v Báo cáo kết quả khám bệnh
	
	

	12. 
	Thủ tướng CP
	327/TTg-ĐMDN
	01/03/2016
	V/v phương án tổng thể sắp xếp đổi mới Công ty LN
	
	

	13. 
	Bộ Tài chính
	40/2016/TT-BTC
	01/03/2016
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 113/2008/TT-BTC ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước và một số biểu mẫu kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10 tháng 01 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc Nhà nước (TABMIS)
	15/4/2016
	

	14. 
	Bộ Tài chính
	39/2016/TT-BTC
	01/03/2016
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2012 quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các Khoản chi ngân sách qua Kho bạc Nhà nước
	15/4/2016
	

	15. 
	Bộ giáo dục và ĐT
	745/BGD-CTH
	01/03/2016
	V/v phối hợp triển khai tiêm vắc xin sởi
	
	

	16. 
	Bộ Văn hóa TT và DL
	587/BVHTTDL-TCDL
	01/03/2016
	V/v chấn chỉnh công tác quản lý khai thác du lịch mạo hiểm
	
	

	17. 
	Tổng cục thống kê
	69/QĐ-TCTK
	01/03/2016
	V/v tiến hành điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình
	
	

	18. 
	Bộ Công thương
	1722/BCT-CNNg
	01/03/2016
	V/v góp ý Thông tư sửa đổi bổ sung một số nội dung Thông tư số 41
	
	

	19. 
	Thủ tướng CP
	325/QĐ-TTg
	01/03/2016
	V/v ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật tố tụng hành chính
	
	

	20. 
	Thủ tướng CP
	326/QĐ-TTg
	01/03/2016
	V/v phê duyệt quy hoạch phát triển mạng đường bộ
	
	


	21. 
	Bộ Công thương
	28/DN-TM
	01/03/2016
	V/v khảo sát đánh giá tác động và khả năng hội nhập quốc tế tỉnh Tuyên Quang
	
	

	22. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	02/TT-BKHĐT
	01/03/2016
	V/v hướng dẫn chọn sơ bộ dự án thẩm định phê duyệt đề xuất dự án và Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án
	
	

	23. 
	Bộ Thông tin và TT
	05/2016/TT-BTTTT
	01/03/2016
	Thông tư quy định về quản lý và sử dụng mã số sách tiêu chuẩn quốc tế
	01/8/2016
	

	24. 
	Bộ Tài chính
	2733/BTC-NSNN
	01/03/2016
	V/v kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế
	
	

	25. 
	Văn phòng Chính phủ
	1338/VPCP-NC
	02/03/2016
	V/v giải quyết tình hình khai thác kinh doanh tập kết cát sỏi
	
	

	26. 
	Thủ tướng CP
	09/QĐ-TTg
	02/03/2016
	V/v tín dụng đối với học sinh sinh viên Y khoa
	
	

	27. 
	Tổ chức phi Chính phủ
	231/UB-PA
	02/03/2016
	V/v hỏi ý kiến cấp mới giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức Green
	
	

	28. 
	Bộ Ngoại vụ
	545/BNG-CNV
	02/03/2016
	V/v khen thưởng nhân dịp Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc
	
	

	29. 
	Ban đối ngoại
	210-CV/BĐN
	02/03/2016
	V/v phối hợp đón đồng chí XI-xa -vatKẹo bun - Phăn
	
	

	30. 
	Uỷ ban dân tộc
	157/UBDT-TT
	02/03/2016
	V/v phối hợp tuyên truyền phục vụ bầu cử QH
	
	

	31. 
	Văn phòng Chính phủ
	357/BC-VPCP
	02/03/2016
	Báo cáo chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng CP và tình hình KTXH tháng 02
	
	

	32. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	1342/NBKHĐT-ĐKKD
	02/03/2016
	V/v Báo cáo tình hình triển khai thực hiện TTLT số 04
	
	

	33. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	1341/BKHĐT-PTDN
	02/03/2016
	V/v xin ý kiến về dự thảo của Thủ tướng CP
	
	

	34. 
	Bộ Khoa học và CN
	671/BKHCN-TC
	02/03/2016
	V/v tham gia ý kiến về dự thảo TTLT Bộ KHCN
	
	

	35. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	1689/BNN-TCLN
	02/03/2016
	V/v Báo cáo tình hình khắc phục  thiệt hại do rét đậm, rét hại
	
	

	36. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	1736/BNN-TCLN
	03/03/2016
	V/v cập nhật cơ sở dữ liệu trả dịch vụ MTR
	
	

	37. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	629/QĐ-BNN
	02/03/2016
	V/v ban hành kế hoạch hành động Năm cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm
	
	

	38. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	622/QĐ-BGTVT
	02/03/2016
	V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương
	
	

	39. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	1716/BNN-TCCB
	02/03/2016
	V/v một số tỉnh có chủ trương chuyển trạm thú y, trạm BVTV về huyện quản lý
	
	

	40. 
	Bộ Ngoại giao
	555/BNG-UBNV
	02/03/2016
	V/v Báo cáo sơ liệu đầu tư của NVNPONN tại địa phương
	
	

	41. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	680/BTNMT-KHCN
	03/03/2016
	V/v đề xuất nhiệm vụ KHCN thuộc chương trình BĐKH
	
	

	42. 
	Bộ Tài chính
	42/2016/TT-BTC
	03/03/2016
	Thông tư hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy
	20/4/2016
	

	43. 
	Thanh tra Chính phủ
	360/TTCP-KHTC
	03/03/2016
	V/v Báo cáo kết quả công tác thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo
	
	

	44. 
	Thủ tướng CP
	333/QĐ-TTg
	03/03/2016
	V/v thí điểm thành lập Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung
	
	

	45. 
	Bộ Văn hóa TT và DL
	602/BVHTT DL-VHDT
	03/03/2016
	V/v cử thành viên tham gia BCĐ ngày hội văn hóa dân tộc Mông
	
	

	46. 
	Bộ Công thương
	1785/BCT-KHCN
	03/03/2016
	V/v đăng ký đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2017
	
	

	47. 
	Chính phủ
	20/NQ-CP
	03/03/2016
	Nghị Quyết phiên họp Chính phủ
	
	

	48. 
	Bộ Tài chính
	2925/BTC-TCDN
	03/03/2016
	V/v Báo cáo kế hoạch thoái vốn giai đoạn 2016-2020
	
	

	49. 
	Bộ Tài chính
	2858/BTC-NSNN
	03/03/2016
	V/v Báo cáo đánh giá tình hình bố trí chi thường xuyên
	
	

	50. 
	Bộ công an
	433/BCA-A61
	03/03/2016
	V/v sửa đổi danh mục BMNN độ tuyệt mật
	
	

	51. 
	Bộ giáo dục và ĐT
	796/BGD-CSVC
	03/03/2016
	V/v thực hiện Đề án kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên
	
	

	52. 
	Bộ Tài chính
	44/2016/TT-BTC
	03/03/2016
	Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Nam Cầu Giẽ, quốc lộ 1, tỉnh Hà Nam
	01/5/2016
	

	53. 
	Bộ Tài chính
	45/2016/TT-BTC
	04/03/2016
	Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km 1064 + 730 quốc lộ 1, tỉnh Quảng Ngãi
	01/5/2016
	

	54. 
	Bộ Tài chính
	2887/BTC-CST
	04/03/2016
	V/v xin ý kiến ý kiến về dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật phí
	
	

	55. 
	Văn phòng Chính phủ
	1375/VPCP-KGVX
	04/03/2016
	V/v gửi Báo cáo đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị Quyết của Chính phủ điện tử
	
	

	56. 
	Bộ Nội vụ
	234/QĐ-BNV
	04/03/2016
	V/v bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp
	
	

	57. 
	Bộ Nội vụ
	969/BNV-CCVC
	04/03/2016
	V/v Báo cáo kết quả đánh giá phân loại công chức
	
	

	58. 
	Bộ Tài chính
	2897/BTC-CST
	04/03/2016
	V/v góp ý dự thảo Nghị định về lệ phí môn bài
	
	

	59. 
	Bộ Lao động TB và XH
	655/LĐTBXH-ATLĐ
	04/03/2016
	V/v triển khai công điện số 18 của Thủ tướng CP
	
	

	60. 
	Bộ Xây dựng
	55/TB-BXD
	04/03/2016
	Thông báo kết luận của Thứ trưởng Bộ Xây dựng tại cuộc họp về bổ sung mỏ sét
	
	

	61. 
	Bộ Tài chính
	424/QDD-BTC
	04/03/2016
	V/v điều chuyển nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước
	
	

	62. 
	Bộ Tài chính
	2910/BTC-QLCS
	04/03/2016
	V/v phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang theo QĐ số 09/2007/QĐ-TTg
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